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PHẦN 1: MỞ ĐẦU
I.  Lí do chọn đề tài:

Giáo dục là nền tảng của xã hội, là cơ sở tiền đề để quyết định sự phồn vinh của đất nước. Giáo dục cung cấp những hiểu biết về kho tàng tri thức của nhân loại cho biết bao thế hệ, giúp cho các em những hiểu biết cơ bản cần thiết về khoa học và cuộc sống. Giáo dục Tiểu học là bậc học mang tính chất nền móng để các em học tiếp các bậc học cao hơn.

Chương trình GDPT 2018 nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho người học. Đối với môn Tiếng Việt, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với các biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình, quê hương; có ý thức đối với cội nguồn; yêu thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành mạnh; có hứng thú học tập, ham thích lao động; thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; có ý thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường xung quanh. Giúp học sinh bước đầu hình thành các năng lực chung, năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe với mức độ căn bản.  

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình học tập của học sinh. Đặc biệt là đối với đối tượng học sinh Tiểu học. Riêng với lớp 2, năm học 2021 - 2022 là năm đầu tiên thực hiện chương trình sách giáo khoa mới nên càng khó khăn hơn đối với cả thầy và trò. Đối tượng học sinh nhận thức không đồng đều, nhiều em đọc còn chậm, phát âm không chuẩn do ảnh hưởng của tiếng địa phương. Vì vậy, để hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, người giáo viên cần có những phương pháp, hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, khi yếu tố con người được đặc biệt coi trọng thì tiềm năng trí tuệ cùng với sức mạnh tinh thần và phẩm chất của con người càng được đề cao và phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực xã hội. Bởi vậy, đổi mới phương pháp dạy học cần được quan tâm hàng đầu. Nâng cao chất lượng hiệu quả của giờ dạy môn Tiếng Việt trong trường Tiểu học là trách nhiệm và là việc làm vô cùng cần thiết của mỗi người giáo viên. Việc phát triển phẩm chất của học sinh ở môn Tiếng Việt chủ yếu được thực hiện bằng nội dung của các ngữ liệu, đó là những bài đọc, những văn bản làm mẫu để học sinh học viết, những chủ đề của bài nói và nghe. Năng lực thể hiện qua khả năng hoạt động thực tiễn của mỗi người. Học sinh có năng lực ngôn ngữ nghĩa là học sinh phải đọc hiểu được văn bản, viết được từng bộ phận đến chỉnh thể văn bản, nghe hiểu ý kiến của người khác và nói rõ ràng ý kiến của mình để người khác hiểu. Học để phát triển năng lực thì học sinh phải học thông qua các hoạt động. Phần lớn các phương pháp dạy học truyền thống và hiện hành đều được kế thừa trong dạy đọc ở môn Tiếng Việt với một tinh thần và định hướng mới. Đó là vận dụng linh hoạt, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh và đều tập trung hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học của học sinh.
Từ yêu cầu thực tiễn của môn Tiếng Việt nói chung và rèn luyện các kỹ năng cơ bản về đọc, viết, nói - nghe, đối với học sinh lớp 2 nói riêng, tôi đã tự đặt cho mình phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, yêu cầu của bộ môn, đặc biệt về nội dung và phương pháp để đáp ứng với yêu cầu đề ra. Với tất cả những lí do trên năm học 2022-2023 này tôi đã nghiên cứu mạnh dạn đề xuất: “Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất học sinh trong môn tiếng Việt lớp 2” với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
II. Mục đích của sáng kiến

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của sáng kiến nhằm đóng góp nhiều trong quá trình giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 2 theo chương trình SGK mới. Giải quyết tất cả những vướng mắc khó khăn mà giáo viên và học sinh đang gặp phải. Nó mang lại nhiều hiệu quả giáo dục, không mơ hồ mà đi vào thực tiễn lại dễ dàng áp dụng. Giúp giáo viên có những kinh nghiệm giảng dạy quý báu trong công cuộc cống hiến cho sự nghiệp giáo dục lâu dài. Giúp cho tổ chuyên môn trong nhà trường được trao đổi các kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp. Cùng nhau xây dựng, đóng góp ý kiến để ngày một nâng cao hơn chất lượng giảng dạy tại nơi công tác. Cùng với đó giúp học sinh có những tiết học Tiếng Việt bổ ích và vui vẻ, nhiều ý nghĩa. Những bài học sâu sắc sẽ đi sâu vào trong tâm trí các em để rồi các em nhớ bài hơn, nhớ những lời dạy chân tình mà ý nghĩa mà tác giải gửi gắm qua mỗi bài học. Từ đó các em có những trải nghiệm vận dụng tốt những tri thức đã học vào cuộc sống thực tiễn. Trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Ươm mầm những giấc mơ sáng cho các em.  Sáng kiến cũng mang tính cấp bách đối với bối cảnh hiện tại đó là dạy học theo CTGDPT 2018 “Lấy học sinh làm trung tâm, phát triển được hết năng lực người học”.
III. Đối tượng nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Quá trình dạy học môn Tiếng Việt ở lớp 2.

+ Sáng kiến tập trung nghiên cứu “Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất học sinh trong môn tiếng Việt lớp 2”
+ Học sinh lớp 2, trường Tiểu học Đại Kim

IV.          Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi áp dụng sáng kiến:

Áp dụng trong các tiết dạy Tiếng Việt lớp 2.

- Lĩnh vực: Thuộc lĩnh vực chuyên môn. Sáng kiến đề xuất: “Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất học sinh trong môn tiếng Việt lớp 2”
PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG

V. CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN:
1. Cơ sở lý luận:
1.1. Một vài khái niệm: Năng lực; phẩm chất.
- Năng lực là tổng hợp các đặc điểm thuộc tính tâm lý cá nhân, phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định nhằm đảm bảo hoạt động đó đạt hiệu quả cao. Năng lực được chia làm hai dạng là năng lực chung và năng lực chuyên môn:

+ Năng lực chung: là năng lực mà có thể hỗ trợ trong nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, trong đó có thể là năng lực tư tưởng, năng lực về khái quát hóa, năng lực nhận xét về tư duy lao động.

+ Năng lực chuyên môn: là một loại năng lực đặc trưng cần thiết trong một lĩnh vực nhất định ví dụ như năng lực toán học, năng lực hội họa, năng lực kinh doanh.

Trong đó năng lực chuyên môn và năng lực chung có mối quan hệ qua lại lẫn nhau, năng lực chung chính là cơ sở hỗ trợ để đạt năng lực chuyên môn. Theo đó, năng lực chuyên môn ở một điều kiện thuận lợi nhất định lại tác động tới sự hình thành phát triển năng lực chung.

- Phẩm chất là tính chất bên trong con người. Hay còn gọi là tư cách đạo đức trong con người.

Phẩm chất là đặc trưng của từng cá nhân, là bản chất thực của con người. Phía trước mọi người, trong cuộc đời, luôn có nhiều con đường. Người thiếu nhân cách sẽ mất phương hướng khi chọn con đường chính đáng cho mình. Phẩm chất là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng mối quan hệ giữa con người với con người, từ những chuyện bình thường, mối quan hệ gia đình, kết giao đến mối quan hệ xã hội. 

Phẩm chất thể hiện qua cách ứng xử của con người đối với người khác cũng như đối với sự việc trong cuộc sống. Đồng thời nhân cách thể hiện trình độ văn hóa, nhân tính và nguyên tắc sống của con người. Con người là một thực thể xã hội. Vì vậy chất lượng mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng quyết định đối với chất lượng cuộc sống.

1.2. Cơ sở lý luận:

Sự phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi những con người năng động, sáng tạo, tự lực tự cường. Thế giới đã chuyển sang thời kì kinh tế tri thức, cho nên đầu tư vào chất xám sẽ là cách đầu tư hiệu quả nhất cho sự hưng thịnh của mỗi quốc gia. Điều đó đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi mới phương pháp dạy học để tạo ra những thế hệ con người nhận thức sâu sắc, phát triển năng lực, phẩm chất, biết tự giác chủ động sáng tạo trong công việc. 
Tiếng Việt là môn học thuộc lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ và văn học. Đây là môn học mang tính công cụ và tính thẩm mĩ, nhân văn; giúp học sinh có phương tiện giao tiếp, làm cơ sở để học tập tất cả các môn học và hoạt động giáo dục khác trong nhà trường; đồng thời cũng là công cụ quan trọng để giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa, văn học và ngôn ngữ dân tộc; phát triển ở học sinh những cảm xúc lành mạnh, tình cảm nhân văn, lối sống nhân ái, vị tha, ...

Chương trình môn Tiếng Việt lấy việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) làm trục chính xuyên suốt cấp học. Để rèn luyện cho các em học sinh tăng cường kỹ năng đọc, viết, nói - nghe, biết vận dụng thành thạo tiếng Việt trong giao tiếp, viết văn hay, luyện chữ đúng, chữ đẹp, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, từ đó có ý thức say mê học tập môn Tiếng Việt. Điều này luôn là sự quan tâm, trăn trở trong tâm trí của mỗi người thầy giáo, cô giáo ở cấp tiểu học; nó thực sự thôi thúc sự sáng tạo của các thầy, các cô, trong công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học; Trong môn Tiếng Việt, phẩm chất phát triển đồng thời với phát triển năng lực ngôn ngữ thông qua các hoạt động đọc, viết, nói và nghe trong các bài học về tiếng Việt, cùng với đó các năng lực cũng được phát triển mạnh. Là một giáo viên tiểu học đã nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người tôi luôn luôn đặt ra cho bản thân những câu hỏi để rồi nghiên cứu những vấn đề nổi cộm, những vướng mắc cần giải quyết trong quá trình giảng dạy.

Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 học để vận dụng, học để hoàn thiện nhân cách, phẩm chất cùng với phát triển các năng lực cho học sinh, tôi cũng phần nào ý thức được nhiệm vụ của bản thân. Chương trình GDPT 2018 được áp dụng đối với các em lớp 2 bắt đầu từ năm học 2021-2022. Với mục tiêu lớn là hình thành cho học sinh những năng lực cốt lõi thông qua các môn học đặc biệt là môn Tiếng Việt

2. Cơ sở thực tiễn:
Nghiên cứu sáng kiến này, mục đích của tôi hướng tới là trên cơ sở đánh giá thực trạng và mức độ thành công của việc dạy học theo CT GDPT 2018; Xác định nguyên nhân thành công và từ đó nâng cao chất lượng học Tiếng Việt ở lớp 2 nói riêng, ở trường tiểu học nói chung. Trong thực tế hiện nay, vấn đề đáng lo ngại và đang là mối quan tâm của toàn xã hội là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, học sinh nhiều tỉnh thành chưa thể học trực tiếp tại trường. Vì vậy, đã hạn chế nhiều khi các em tiếp cận, khám phá kiến thức mà không được sự hướng dẫn trực tiếp của các thầy cô và ngược lại, giáo viên không có cơ hội để kèm cặp nhiều cho học sinh. Đặc biệt, với học sinh lớp 2, các em còn nhỏ, hiếu động, chưa có ý thức tự giác, trong khi đó lại học trực tuyến nên sẽ hạn chế rất nhiều khi các em tiếp thu, lĩnh hội kiến thức. Cùng với việc thực hiện giảng dạy theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với bộ sách giáo khoa mới nên cả giáo viên và học sinh còn gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Để khắc phục được những tình trạng đó cần có những biện pháp hài hòa và linh hoạt nhanh chóng giải quyết các vấn đề nêu trên. Từ đó cần nghiên cứu sáng kiến để đề ra những biện pháp ưu việt nhất. Có thể nói rằng kỹ năng đọc, viết và khả năng viết đoạn văn của các em học sinh lớp 2 mà lớp tôi chủ nhiệm còn chưa tốt do vốn từ hạn chế, nhiều em đọc còn chậm, phát âm không chuẩn xác, còn sai nhiều (còn nhầm lẫn các tiếng có âm l/n, tr/ch, x/s).

Sáng kiến ra đời giải quyết tất cả những khúc mắc trong việc dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 bấy lâu nay chưa phát triển được hết năng lực, phẩm chất cho học sinh. Chưa nâng cao hiệu quả học tập chủ động sáng tạo của học sinh. Dẫn đến chất lượng học tập môn Tiếng Việt chưa tốt. Cải tiến phương pháp dạy học hay nhất, linh hoạt trong việc sắp xếp cách thức tổ chức các hoạt động dạy và học để giúp các em tự tin phấn khởi học tập; gây được sự hứng thú cho học sinh lớp 2; giúp tiết học trở nên sôi nổi, học sinh thì chủ động chiếm lĩnh tri thức và vận dụng kiến thức đã học và cuộc sống nhiều hơn. Do đó việc nghiên cứu các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển nặng lực, phẩm chất học sinh là hết sức cần thiết bởi đối tượng học sinh tiểu học, là đối tượng cần được chăm lo quan tâm bậc nhất, và việc học của các em đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống mỗi cá nhân, với xã hội cũng như sự phát triển của cả cộng đồng.

Thực hiện mục tiêu đổi mới trong giáo dục hướng tới dạy học phát triển năng lực HS tiểu học tôi mong muốn được trau dồi thêm kĩ năng, kiến thức cơ bản nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như nâng cao đổi mới phương pháp giảng dạy của mình. 

+ Tự chủ và tự học như thế nào?

+ Giao tiếp và hợp tác với nhau như thế nào?

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo, nhất là tư duy như thế nào?

+ Phát triển năng lực chuyên môn gì và như thế nào?
Tôi thiết nghĩ, khả năng học tập Tiếng Việt không phải là năng khiếu bẩm sinh sẵn có của con người mà học tốt hay không  phụ thuộc phần lớn vào quá trình rèn luyện. Quá trình đó lại phụ thuộc một phần vào bản thân người học và phụ thuộc phần nhiều vào người trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo quá trình học tập đó. Vậy, trong quá trình giảng dạy môn Tiếng Việt cho học sinh cần thực hiện các giải pháp như thế nào để có hiệu quả tốt nhất. Từ suy nghĩ đó, đồng thời qua thực tế dạy học sinh ở trường, tôi đã rút ra được một số giải pháp và tôi đã áp dụng thực tế vào việc giảng dạy ở lớp tôi một cách khá thành công.

Là một giáo viên trực tiếp thực hiện chương trình sách giáo khoa mới môn Tiếng Việt đối với lớp 2, tôi rất tâm đắc với nội dung chương trình và luôn trăn trở làm thế nào để giúp học sinh có kĩ năng đọc, viết, nói và nghe tốt đồng thời  phát triển năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu cần đạt và góp phần nâng cao chất lượng dạy - học.
II. THỰC TRẠNG:

1. Thuận lợi: 

+ Giáo viên được tập huấn đầy đủ chương trình thay sách giáo khoa lớp 2, nắm vững nội dung chương trình và tâm huyết với nghề.

+ Nhà trường hết sức quan tâm đến đời sống của GV và HS cũng như trang bị đầy đủ các thiết bị và đồ dùng cần thiết phục vụ cho quá trình giảng dạy.

+ Học sinh yêu thích môn học.

+Phụ huynh hết lòng quan tâm đến việc học tập của con em mình.

2. Khó khăn: 

+ Nhận thức của học sinh không đồng nhiều em nhận thức tốt những nhiều em còn chậm hơn so với bạn.

+ Đa số các em chưa bắt nhập được với sự đổi mới của chương trình SGK mới nên còn bỡ ngỡ trong việc lĩnh hội tri thức và vận dụng chưa sâu.
3. Về phía giáo viên:

- Ưu điểm:

+ Giáo viên: Giáo viên có nhiều năm dạy học lớp 2, luôn tìm tòi sáng tạo trong dạy học, tâm huyết với nghề.

- Tồn tại:

+ Giáo viên: Năm nay là năm thứ hai dạy chương trình sách giáo khoa mới nên vẫn còn phải rút kinh nghiệm nhiều trong các tiết dạy.
4. Về phía học sinh:
+ Học sinh: Các em ngoan

+Học sinh: Các em không hứng thú học tập, việc học tập chưa  thiết thực, tò mò tập trung sự chú ý chưa cao độ vào những vấn đề của bài học, chưa kiên trì quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ hơn. 
5. Nguyên nhân của tồn tại:

Cụ thể, tôi tiến hành khảo sát chất lượng học sinh của lớp  2A3, Trường tiểu học Đại Kim thu được kết quả  học tập môn Tiếng Việt như sau:

+ Kết quả so sánh cùng kì.   

KẾT QUẢ GIỮA HỌC KÌ I LỚP 2A3

Năm học: 2022 – 2023
	Năm học

2022 - 2023
	Tổng số học sinh
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	Tổng số HS
	Tỉ lệ %
	Tổng số học sinh
	Tỉ lệ %
	Tổng số học sinh
	Tỉ lệ %

	Đầu năm
	55
	15
	27,2%
	30
	55%
	10
	17,8%

	Giữa học kì I
	55
	30
	55%
	20
	36,3%
	5
	8,7%


Iii. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

Mục tiêu của chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã nêu rõ: “Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản. Học để vận dụng chứ không phải học biết để đó và học dựa trên đúng năng lực của bản thân.” Cùng với các môn học khác thì Tiếng Việt là một trong số những môn học có vị trí đặc biết quan trọng để giúp học sinh thực hiện được các mục tiêu trên.Tôi thiết nghĩ, khả năng học tập Tiếng Việt không phải là năng khiếu bẩm sinh sẵn có của con người mà học tốt hay không  phụ thuộc phần lớn vào quá trình rèn luyện. Quá trình đó lại phụ thuộc một phần vào bản thân người học và phụ thuộc phần nhiều vào người trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo quá trình học tập đó. Vậy, trong quá trình giảng dạy môn Tiếng Việt cho học sinh cần thực hiện các giải pháp như thê nào để có hiệu quả tốt nhất . Từ suy nghĩ đó, đồng thời qua thực tế dạy học sinh ở trường, tôi đã rút ra được một số giải pháp và tôi đã áp dụng thực tế vào việc giảng dạy ở lớp tôi một cách khá thành công
Trong quá trình giảng dạy tôi đã áp dụng một số giải pháp sau:
2. Nắm vững nội dung chương trình môn Tiếng Việt lớp 2

- Sách Tiếng Việt 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được biên soạn theo mô hình SGK dạy tiếng hiện đại, chú trọng phát triển các kĩ năng ngôn ngữ của người học thông qua hoạt động đọc, viết, nói và nghe.
- Tiếng Việt 2 có hệ thống chủ điểm đa dạng, bao quát được nhiều lĩnh vực trong đời sống của học sinh. Ngữ liệu được chọn lựa kĩ lưỡng, phù hợp với hiểu biết và trải nghiệm của người học. Ngoài đọc, viết, nói và nghe để phát triển kĩ năng, học sinh còn được cung cấp những kiến thức sơ giản về từ và câu thông qua các bài tập gần gũi, đa dạng và sinh động.
- Sách thiết kế các nội dung dạy học theo định hướng mở, tạo cơ hội cho giáo viên vận dụng các phương pháp dạy học một cách sáng tạo theo điều kiện của nhà trường và khả năng học tập của học sinh. Sách cũng đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh, chú trọng đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập.
- Sách có nhiều hình ảnh minh họa đẹp mắt, phù hợp với thị hiếu thẩm mĩ của học sinh. Không chỉ hình ảnh mà các loại bảng và sơ đồ cũng được sử dụng để tăng thêm hiệu quả dạy học của các công cụ trực quan.
- Tiếng Việt 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, sẽ mang lại cho học sinh nhiều hiểu biết và trải nghiệm phong phú về cuộc sống con người và thế giới thiên nhiên. Chắc hẳn sách sẽ giúp các em thích học tiếng Việt và ham mê đọc sách.
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· Quan điểm, định hướng biên soạn:
- Làm cho việc học tiếng Việt trở nên hấp dẫn và thú vị.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ một cách hiệu quả

· Mô hình tiến trình dạy học nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh trong môn học

Năng lực thể hiện qua khả năng hoạt động thực tiễn của mỗi người. Học để phát triển năng lực thì HS phải học thông qua các hoạt động. Những hoạt động trong từng bài học giúp HS có được năng lực diễn ra theo tiến trình:
Hoạt động Khởi động

Hoạt động Khám phá

Hoạt động Luyện tập

d) Hoạt động Vận dụng

đ) Hoạt động Mở rộng

Cần lưu ý rằng hoạt động Mở rộng có thể không phù hợp với phần đông HS tiểu học, sẽ có một phần HS có trình độ khá giỏi, có hứng thú học môn Tiếng Việt mới có khả năng thực hiện loại hoạt động này.
Phẩm chất của HS được phát triển đồng thời với việc phát triển năng lực. Ví dụ: Trong môn Tiếng Việt, phẩm chất được phát triển thông qua các thành tố của năng lực ngôn ngữ là các hoạt động đọc, viết, nói và nghe.
· Mô hình SGK dạy tiếng hiện đại, chú trọng các kĩ năng ngôn ngữ của người học.
- Không chia thành các “phân môn”.
- Tổ chức theo các hoạt động đọc, viết, nói và nghe
+ Dạy học tiếng Việt gần với giao tiếp thực tế.
+ Tạo được hứng thú ở người học.
+ Nâng cao hiệu quả dạy học.
- Chú trọng tính thực hành, phát triển năng lực ngôn ngữ của HS thông qua thực hành. Chú trọng nghĩa và chức năng của các đơn vị ngôn ngữ. Kết nối kiến thức môn Tiếng Việt với đời sống.

· Hệ thống chủ điểm đa dạng, phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực đời sống. Tên các chủ điểm gợi mở và hấp dẫn.
	Tập 1
	Tập 2

	Em lớn lên từng ngày
	Vẻ đẹp quanh em

	Đi học vui sao
	Hành tinh xanh của em

	Niềm vui tuổi thơ
	Giao tiếp và kết nối

	Mái ấm gia đình
	Con người Việt Nam


· Ngữ liệu phù hợp với hiểu biết và trải nghiệm của người học.

- Phát triển các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

- Phát triển cá tính lành mạnh, tư duy độc lập.

- Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước; tình yêu gia đình, bạn bè; tình yêu thiên nhiên;…

- Thiết kế hoạt động thực hành viết theo một trình tự hợp lí.

- Ngoài luyện viết chính tả, HS được luyện viết đoạn.

- Phần viết đoạn kết nối chặt chẽ với các phần khác trong bài, với các bài khác trong chủ điểm.

- Sử dụng sơ đồ gợi ý như một công cụ trực quan, sinh động.

· Các nội dung dạy học được thiết kế theo định hướng mở.  
-Tạo cơ hội cho GV tổ chức các hoạt động dạy học một cách linh hoạt và sáng tạo.

- Bám sát các cấu phần của bài học trong sách HS -> Giúp GV hình dung rõ và cụ thể mục tiêu của mỗi hoạt động trong bài.

- Kiến thức GV cần nắm: đặc điểm thể loại, nội dung văn bản, nghĩa của các từ ngữ.

-  Phương tiện dạy học bám sát các hoạt động trong sách HS, sách GV chỉ đưa ra những kịch bản gợi ý. GV có thể vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo.

Từ những quan điểm xây dựng chương trình trên tôi hiểu rõ được ý tưởng và mục đích mà nhà xuất bản muốn giáo viên giảng dạy làm sao giúp học sinh phát huy tốt nhất những năng lực tiếng Việt. Giúp học sinh có tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, yêu ngôn ngữ của dân tộc. Để đảm bảo những tiết học vui vẻ thú vị và sôi động nhất tránh những tiết học quá áp lực, đè nặng tâm lý học sinh bởi lẽ học sinh lớp 2 cũng còn quá nhỏ. Các em cần được học tập trong không khí thoải mái nhất mới có thể phát triển được hết những tiềm năng vốn sẵn có. Nhận thức điều đó qua việc tìm hiểu nội dung chương trình ở trên, tôi tiến hành nghiện cứu và tìm tòi những cách thức tổ chức các hoạt động học trong tiết học Tiếng việt để mang lại hiệu quả cao.

3. Xây dựng các hình thức tổ chức dạy học mới phù hợp với đặc điểm của môn học

Là năm đầu tiên dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 theo chương trình mới, dù còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn nhưng với tinh thần đổi mới, tôi đã linh hoạt, ứng dụng nhiều phương pháp mang tính sáng tạo... và chịu khó tìm tòi học hỏi những kinh nghiệm của đồng nghiệp để áp dụng sao cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp tôi.
Để có những tiết học nhẹ nhàng, tôi thường dùng nhiều phương pháp dạy học khác nhau, phù hợp với từng bài và từng học sinh. Điều thú vị là tôi thường hay tìm những từ chỉ đặc điểm để gắn với từng tên học trò như: Minh Khuê dễ thương; Sơn Tùng hiếu thảo; Hà Anh chăm học… Tôi hay gọi các em bằng cái tên thân thương đó, vì thế trong mỗi bài học, các em đều hào hứng khi được cô nhắc tên mình.

Dựa vào đặc điểm của từng bài học cụ thể để tổ chức các hoạt động dạy và học linh hoạt, sinh động, gây được sự hào hứng học tập của học sinh. Có thể thấy rằng đối với các tiết học đọc hay luyện viết đoạn, luyện viết chữ,... nói và nghe đều có những đặc thù riêng. Từ việc hiểu nội dung dạy cụ thể của từng tiết học tôi đã áp dụng các biện pháp cụ thể đối với từng tiết học trong môn Tiếng Việt.

· Biện pháp 1: Tổ chức dạy học theo nhóm:

Ở phần Khởi động, HS được trao đổi, thảo luận để huy động hiểu biết, trải nghiệm; chuẩn bị tích cực cho việc khám phá văn bản mới.
Ở phần khởi động đối với mỗi tiết học, tôi thường tổ chức cho các em được quan sát tranh ảnh có sẵn trong SGK hoặc từ sự sưu tầm chuẩn bị trước đó. Tôi tổ chức cho học sinh quan sát theo cặp và trao đổi thảo luận với nhau những điều em nhìn thấy, những điều em quan sát được bằng tri giác. Để rồi từ đó nêu lên những nhận xét cá nhân. Điều thú vị ở đây đó là những điều học sinh quan sát sẽ liên quan đến nội dung bài học ngày hôm đó, nếu học sinh chịu khó quan sát và tìm tòi những điều thú vị trong tranh các em sẽ có thể biết ngay được nội dung bài hôm đó các em cần học gì. Chính hoạt động cơ bản này đối với các bài đọc hay kể chuyện đã mang lại nhiều ý nghĩa cho việc giảng dạy của tôi. Qua hoạt động nhóm này nhằm phát triển năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề cho các em. Hoạt động theo nhóm còn phát huy được phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm của các em.
Ngoài ra tôi còn tiến hành tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: HS được yêu cầu dựa vào gợi ý để đoán nội dung tranh.

Ví dụ: Khi dạy bài Kể chuyện “Hạt giống nhỏ”, tôi  đã tổ chức cho học sinh chơi trò chơi dựa vào gợi ý đoán nội dung tranh.
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+ Hạt đậu nhờ có mưa nên đã nảy mầm sau đó phát triển thành cây to khỏe.

+ Sống một mình trên đồi vắng cây mong muốn mình sẽ có thêm những người bạn để mỗi ngày cuộc sống vui tươi hơn, không bị tẻ nhạt. Cây mong ước quả đồi có thêm nhiều cây khác làm bạn.
+ Những hạt cây đã nảy mầm nhờ mưa và nắng.

+ Quả đồi vắng đã đông vui nhộn nhịp kéo nhiều chim chóc đến vui cùng.
   Từ những gợi ý nhỏ nêu trên bức tranh học sinh sẽ suy nghĩ để đoán xem nội dung bức tranh muốn nói lên điều gì? Điều đó đã phát triển kĩ năng suy đoán, đọc hiểu văn bản đa phương thức góp phần giúp các em học sinh phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác. Ngoài ra, còn giúp các em học sinh phát triển phẩm chất yêu nước, chăm chỉ và trách nhiệm.
Bài: HẠT GIỐNG NHỎ

1. Có hạt giống nhỏ nằm ngủ yên trong lòng đất ấm trên một quả đồi cao. Vào một buổi sáng, từ hạt giống nhỏ nhú lên một cái chồi non tươi rói và xinh xắn. Nhờ cô mây tưới nước mát và ông mặt trời chiếu nắng ấm, chồi non vươn mình lớn dần thành cây non. Chẳng bao lâu, cây non đã thành cây to, cao và khoẻ mạnh.

2. Sống một mình trên quả đồi rộng, cây to buồn lắm. Nó muốn có những cây khác làm bạn. Hiểu mong ước của cây, ông mặt trời, cô mây, chị gió đã bàn bạc, nghĩ cách để giúp cây.

3. Chị gió bay đi kiếm những hạt giống nhỏ đem về gieo trên quả đồi. Cô mây tưới nước mát. Ông mặt trời chiếu nắng ấm... Thế là, chẳng bao lâu, những hạt giống đó nảy mầm, vươn mình và lớn lên...

4. Nhiều tháng năm trôi qua, giờ đây trên quả đồi đã có biết bao cây xanh luôn ở bên nhau và vươn lên giữa bầu trời xanh lộng gió. Hằng ngày, các chú chim sâu, gõ kiến, sơn ca,... bay tới đậu trên những cành cây, vừa bắt sâu vừa líu lo ca hát.

 (Theo Tuyển tập truyện, thơ, câu đố Mầm non)

        Từ việc đoán nội dung câu chuyện đó học sinh hiểu được ý nghĩa sâu sau đó là tác dụng của cây xanh đối với đời sống của con người.

  Ví dụ:  HS được bày tỏ chủ kiến trước những vấn đề thiết thực trong đời sống.
Đối với dạy bài nói và nghe: “Nói về quê hương đất nước em”, tôi tiến hành tổ chức hoạt động nhóm đôi, 2 em là một nhóm các em nói cho nhau nghe những gì em hiểu về nơi em sinh ra đó là quê hương của em, nói về những vẻ đẹp và phong tục trong lối sống của con người nơi đó. Cho học sinh thời gian là 5 phút các em đã nói rất rôm rả, bạn nói thì bạn bên cạnh nghe và ngược lại. Đây cũng là giải pháp tốt rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 2. Các em biết bày tỏ những cảm xúc thiết thực của bản thân về cuộc sống hàng ngày. Qua hoạt động này nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực ngôn ngữ. Ngoài ra nó còn góp phần phát triển phẩm chất yêu nước, phẩm chất nhân ái, phẩm chất trách nhiệm. 

· Biện pháp 2: Tổ chức dạy học theo năng lực cá nhân: (Cùng thực hiện một yêu cầu nhưng sản phẩm có thể khác nhau.)

Cách tổ chức dạy học theo năng lực cá nhân thường được lồng ghép trong các tiết học có thể phát triển được các kỹ năng riêng của học sinh. Mà qua đó học sinh có thể phát hiện các kết quả khác nhau. Trong các Tiếng Việt (Luyện tập 1) đối tượng học sinh là khác nhau do vậy nhận thức và sự hiểu biết về từ là khác nhau. Các em có thể có những vốn sống riêng. Từ những tiết Tiếng Việt (Luyện tập 1), tôi giúp học sinh mở rộng vốn từ bằng cách cho học sinh quan sát và thực hiện các yêu cầu bài tập các nhân.

Ví dụ:  Kể tên các loại cây lương thực và ăn quả mà em biết?
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Từ vốn sống sẵn có và qua quá trình học tập học sinh sẽ nêu được các loại cây lương thực và ăn quả theo mẫu ở tranh trong SGK. Từ đó học sinh hiểu thấu thế nào là cây lương thực và thế nào là cây ăn quả. Tránh trường hợp học sinh không hiểu chỉ nghe bạn nói rồi viết, theo tôi sẽ mời nhiều em trả lời và kết luận lại để khẳng định một lần nữa kiến thức cần ghi nhớ.

Kết luận của GV: 

· Cây lương thực là những cây có hạt, có tác dụng nuôi sống con người và gia súc, ở nước ta cây lương thực chính gồm: lúa, ngô, đậu, đỗ, trong đó lúa là cây lương thực quan trọng nhất.

Sản xuất cây lương thực, sản xuất cây công nghiệp, sản xuất cây ăn quả, sản xuất rau, hoa và cây dược liệu là những tiểu ngành sản xuất khác nhau của ngành trồng trọt.
Ý nghĩa kinh tế: Sản xuất lương thực là ngành chủ yếu của sản xuất nông nghiệp, điều quan trọng bậc nhất đảm bảo sự hùng cường về mặt kinh tế của đất nước. Các nhà kinh tế đều có ý kiến thống nhất rằng điều kiện tiên quyết cho sự phát triển là phải tăng cung lương thực cho nền kinh tế quốc dân, bằng việc phát triển sản xuất hoặc nhập khẩu lương thực, điều đó tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia. Vì vậy phát triển mạnh sản xuất lương thực, giải quyết vấn đề lương thực có ý nghĩa kinh tế to lớn đối với nền kinh tế cũng như đối với nông nghiệp.Lương thực là bộ phận chủ yếu cấu thành trong nguồn thức ăn hàng ngày của con người. Nó thỏa mãn nhu cầu về năng lượng cho cơ thể con người với giá rẻ. Nó là loại sản phẩm thiết yếu của đời sống con người không thể thay thế được.

· Cây ăn quả (Nam Bộ gọi là cây ăn trái) là các loại cây trồng hoặc quả rừng mà trái cây được dùng làm thức ăn riêng biệt hoặc ăn kèm. So với cây lương thực là nguồn cung cấp chính về năng lượng và chất bột cacbohydrat trong khẩu phần thức ăn thì cây ăn quả là nguồn dinh dưỡng quý cho con người về chất khoáng, đặc biệt nhiều vitamin, nhất là các vitamin A và vitamin C rất cần cho cơ thể con người. Tùy theo nguồn gốc, xuất xứ và vùng sinh thái mà có thể chia ra cây ăn quả nhiệt đới, cây ăn quả cận nhiệt đới, cây ăn quả ôn đới,...
Sau đó tôi tiến hành cho học sinh làm bài tập theo cá nhân: Bước này giúp học sinh khắc sâu kiến thức cần nhớ hơn nữa. Biết cách vận dụng từ tốt, hiểu được tính chất và đặc điểm của các loại sự vật.....
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· Ngoài ra dạy học theo năng lực cá nhân còn chú trọng hoạt động Đọc mở rộng. 

· Từng bước hình thành thói quen và hứng thú tự tìm sách báo để đọc. Phát triển kĩ năng tự đọc.
Đối với các bài đọc mở rộng tôi tiến hành dạy học cá nhân theo từng đối tượng học sinh. Một đặc điểm cần lưu ý đối với các tiết đọc mở rộng là học sinh hình thành những năng lực, phẩm chất riêng do vậy không nên tổ chức dạy học nhóm hay tập thể mà cần hướng tới chủ thể chính cần lĩnh hội tri thức. Đây cũng là khâu tích lũy vốn sống, hình thành các kỹ năng tốt. Giáo viên chỉ dẫn dắt các em để biết cách thực hiện còn học sinh là chủ đạo.
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Ví dụ: 

Câu 1 trang 70 sgk Tiếng Việt lớp 2: Cho biết phiếu đọc sách dưới đây của bạn Nam có những nội dung gì?
HS trả lời: Phiếu đọc sách của bạn Nam cho biết: Ngày đọc, tên sách, tên tác giả, điều em thích nhất ở cuốn sách. 
Câu 2 trang 70 sgk Tiếng Việt lớp 2: Ghi chép các thông tin về cuốn sách mà em đã đọc vào phiếu đọc sách theo mẫu: 
Trả lời:

Ngày: 25/10/2021 

Tên sách: Dế Mèn phiêu lưu kí 

Tên tác giả: Tô Hoài

Điều em thích nhất: Dế Mèn khỏe mạnh, cường tráng, dũng cảm, …

Câu 3 trang 70 sgk Tiếng Việt lớp 2: Nói về điều em thích nhất trong cuốn sách đã đọc. 

Trả lời:

Cuốn sách “Dế Mèn phiêu lưu kí” rất hay. Em thích nhất là nhân vật Dế Mèn - nhân vật chính của truyện. Dế Mèn là một chú dế khỏe mạnh, cường tráng, dũng cảm, … 
  Việc khai thác nội dung các tiết đọc mở rộng đã giúp học sinh có những nhận thức mới về những đức tính tốt, hình thành kỹ năng làm theo, bắt chước việc tốt. Từ đó học sinh phát triển hết khả năng vốn có để trở thành những người con ngoan của gia đình, nhữnh người bạn tốt khi đến trường. Biết giúp đỡ người khác, biết bảo vệ cuộc sống xung quanh.

· Tổ chức giải quyết vấn đề:

- Phát hiện vấn đề: Tùy theo nội dung bài học, khả năng của học sinh, giáo viên có thể tạo cơ hội cho HS tham gia phát hiện tình huống có vấn đề, phát biểu và nhận dạng vấn đề nảy sinh, từ đó nếu vấn đề cần giải quyết với mức độ phù hợp.

- Giải quyết vấn đề: Tổ chức cho học sinh giải quyết vấn đề theo trình tự sau:

+ Đề xuất các giả thiết giải quyết vấn đề: Học sinh đề xuất các phương án giải quyết vấn đề theo hiểu biết, khả năng, kinh nghiệm của mình.

+ Lập kế hoạch giải quyết vấn đề: Học sinh lập kế hoạch giải quyết vấn đề theo từng giải thuyết đã đề ra.

+ Thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề: Học sinh thực hiện kế hoạch đã đề ra, với sự gợi ý, giúp đỡ của giáo viên (nếu cần), lần lượt thức các phương án đề xuất.

+ Kết luận việc giải quyết vấn đề: Theo từng phương án giải quyết, học sinh phân tích, đánh giá và khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đề ra (trong thực tế, học sinh có thể đề xuất nhiều phương án: trong đó, phương án phù hợp thì khẳng định, còn những phương án không phù hợp, không có tính khả thi thì bác bỏ).

Đối với phương án phù hợp (giả thuyết đề ra là đúng), học sinh tìm ra kiến thức hay cách thức hành động mới được rút ra (đây chính là kết quả cần đạt được qua hoạt động).

Trong thực tiễn dạy học, ở nhiều trường hợp, khâu lập kế hoạch giải quyết vấn đề có thể được bỏ qua. Khi đó, học sinh nêu các phương án giải quyết và lần lượt thử, kiểm chứng từng phương án đó.

· Tăng cường vốn từ trong luyện viết đoạn

Mỗi đoạn văn là cả một thực tế sinh động diễn ra xung quanh các em. Song để có đoạn văn đạt yêu cầu của bài là cả một quá trình học sinh phải tư duy, phân tích, tổng hợp... Giáo viên cần trang bị cho học sinh một số từ phù hợp với chủ đề hoặc văn cảnh.  Các em mới ở lớp 2 lên, có một số em nói chưa rõ, chưa biết cách dùng từ để thể hiện ý của mình nên việc sử dụng từ ngữ  trong bài tập làm văn còn nhiều hạn chế. Hầu hết học sinh sử dụng từ ngữ chưa phù hợp, chưa chính xác. Vì vậy, giáo viên cần cung cấp, giúp các em lựa chọn, phân tích để sử dụng từ ngữ cho hợp lý. Qua giảng dạy nhiều năm thì bản thân tôi tự nhận thấy khi viết văn các em thường mắc những lỗi dùng từ sau:

- Lỗi dùng từ địa phương

- Lỗi dùng từ khi chưa hiểu rõ ý nghĩa của từ.

- Lỗi dùng từ lặp đi lặp lại nhiều lần.
- Căn cứ vào lỗi dùng từ của các em mà tôi làm như sau để giúp học sinh của mình khắc phục được các lỗi dùng từ khi viết văn.

- Khi chữa bài văn của các em thì đa phần bài viết đều có sử dụng những từ ngữ chưa phù hợp với nội dung của câu, đoạn nên việc đầu tiên là giáo viên phải giải nghĩa từ cho học sinh dựa vào văn cảnh, đồ dùng dạy học như mô hình, vật thật, tranh, ảnh để giúp học sinh hiểu nghĩa từ đến nơi, đến chốn. Đồng thời giáo viên cần phân tích, cung cấp thêm những từ ngữ rõ nghĩa hơn để các em phân tích, lựa chọn.

Ví dụ: Khi viết đoạn văn kể về gia đình thì HS sẽ có nhiều bài làm khác nhau, giáo viên cần giúp học sinh chọn lựa từ ngữ cho phù hợp. Khi kể về bố là thợ xây thì từ ngữ sử dụng phải khác với bài viết bố là công nhân. Viết về tình cảm của em đối với với cha mẹ, ông bà thì từ dùng phải khác với viết về tình cảm của mình đối với người hàng xóm. Giáo viên cần chuẩn bị kĩ với mỗi bài để hướng dẫn, gợi mở cho HS một số vốn từ để học sinh vận  dụng  các từ ngữ thích hợp vào bài viết của mình.

Ví dụ: Khi học về chủ đề 1- Bài “Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn giới thiệu bản thân”. Với rất nhiều những từ ngữ để có thể sử dụng trong bài viết tôi cung cấp cho học sinh qua tiết luyện từ và câu để học sinh được trau dồi vốn từ cho bản thân. Ví dụ: (Về các từ nghĩ chỉ đặc điểm hình dáng của người: như cao, thấp, béo, gầy,... màu da: đen, nước da ngăm, trắng... về sở thích như đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn,... học các môn học khác nhau...) học sinh sẽ lựa chọn các từ ngữ cho mình để có thể sử dụng viết đoạn văn 3-5 câu giới thiệu bản thân.

Ví dụ: Khi các em nói về hoạt động của mọi người xung quanh: “Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể về một hoạt động”. Trước tiên, tôi giải nghĩa từ ngữ “Hoạt động” để học sinh hiểu phạm trù cần viết. Hoạt động là những việc làm có ý nghĩa của con người tác động vào cuộc sống xung quanh. Ngoài ra tôi cung cấp giúp các em sự lựa chọn, phân tích để sử dụng từ ngữ cho hợp lí. Bên cạnh đó, tôi cũng cần giới thiệu, cung cấp thêm các từ đồng nghĩa phù hợp với yêu cầu của bài.

· Cách sử dụng từ ngữ trong câu
Học sinh lớp 2 chưa được học về lý thuyết, ngữ pháp, các khái niệm từ và câu được hình thành thông qua thực hành luyện tập. Chính vì vậy, việc tăng cường sử dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ để tìm hiểu yêu cầu của đề là rất cần thiết trong viết đoạn văn ngắn đối với các em. 
Ví dụ: Dựa vào các mẫu câu được viết dưới dạng: “Ai là gì?”, “Ai làm gì?”, “Ai thế nào?” (Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm) giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết những vấn đề sau: Câu văn của em viết ra đã đủ hai bộ phận chưa: Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? (hoặc cái gì?/ con gì)?, bộ phận trả lời cho câu hỏi “là gì?” hoặc “làm gì?/ như thế nào?” (Đó chính là đảm bảo về hình thức cấu tạo). Người đọc, người nghe có hiểu nội dung chưa? (Đảm bảo về mặt nghĩa). Trên cơ sở đó, giáo viên hướng dẫn học sinh viết dấu chấm khi hết câu.
Ví dụ:
+ Chiếc cặp có màu hồng phấn. (Câu này được viết dưới dạng câu Ai thế nào? - câu nêu đặc điểm)

+ Bạn Nhung đang trồng cây.(Ai làm gì? - Câu nêu hoạt động)

+ Bố Na là công nhân. (Ai là gì? - Câu giới thiệu)

* Lưu ý: Trong đoạn văn tránh lặp lại từ nhiều lần mà phải thay những từ ngữ lặp lại bằng từ có ý nghĩa tương tự . 
Ví dụ: “Chiếc bút mực” thành “nó” (sử dụng đại từ “nó” để tránh lặp đi lặp lại những từ chỉ sự vật tránh nhàm chán)
Thay những từ ngữ thông thường thành những từ ngữ trau chuốt hơn.
Ví dụ: Buổi sáng thành buổi sớm mai, buổi bình minh,…
Giáo viên nhắc nhở học sinh lưu ý giữ ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.

Giáo viên cần rèn cho học sinh kĩ năng nói ngắn gọn, trọn vẹn ý, không nói câu cụt.

Ví dụ: Khi nói về tình cảm của cha mẹ với chính các em không nên nói : “Tình cảm của cha mẹ với em rất tốt.” mà phải nói là “Cha mẹ rất yêu quý chúng em”, ....
Ví dụ: Luyện viết đoạn văn: “Kể về một việc làm ở nhà”. Đối với bài này tôi yêu cầu học sinh quan sát tranh các bạn nhỏ trong sách giáo khoa, cùng với những bức tranh sưu tầm khác về những việc làm giúp cha mẹ, ông bà khi rảnh rỗi ở nhà. Từ việc quan sát của học sinh sẽ gợi nhớ lại những thao tác thực hiện công việc mà chính các em cũng đã làm. Từ đó học sinh liên kết các công việc với nhau để có thể viết thành đoạn văn ngắn nói về việc mà các em làm ở nhà.
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Tranh minh họa những việc làm ở nhà của bạn nhỏ

· Hỏi đáp:

Kết hợp với quan sát tranh tôi đưa ra hệ thống câu hỏi trong quá trình học sinh quan sát để khơi gợi cho các em những định hướng về công việc các em là. Ví dụ hệ thống câu hỏi:

+ Em thường làm những công việc gì ở nhà?

+ Em thực hiện công việc đó như thế nào?

+ Sau khi thực hiện công việc em cảm thấy như thế nào?

Các câu hỏi đưa ra đúng thời điểm học sinh quan sát từng hoạt động tránh gây hỗn loạn trong giờ học. Hỏi đáp cũng là một phương pháp hữu hiệu để phát triển kỹ năng nói cho học sinh lớp 2 rất hiệu quả. Phát triển khả năng tư duy trí tuệ về mặt ngôn ngữ diễn đạt.

· Biện pháp 3: Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua các tiết học

Hứng thú học tập trước hết được tạo ra bằng cách làm cho HS ý thức được lợi ích của việc học để tạo động cơ học tập. Mục tiêu này có thể được trình bày một cách tường minh ngay trong tài liệu học tập hoặc có thể trình bày thông qua các tình huống dạy học cụ thể. Ngay từ những ngày đầu HS đến trường, chúng ta cần làm cho các em nhận thức về lợi ích của việc học một cách tích cực và thiết thực: Em mà biết chữ thì thật là thú vị. Cô có thể viết cho em lời nhắn, em có thể đọc truyện… Con làm được một đồ chơi đẹp, vẽ được một bức tranh đẹp, làm thế nào để mẹ và cô biết là của em. Hãy học để viết tên lên đồ chơi và tranh nhé! Và đây là căn nhà đầy đồ chơi. Chìa khóa để mở có ghi một chữ, ai biết đọc sẽ mở được ngay. Đây là một vương quốc thật diệu kì chỉ dành cho những người biết đọc, biết viết…

  Với mỗi bài học cụ thể, giáo viên cần giúp cho học sinh nhận ra tính lợi ích của một nội dung nào đó. Chẳng hạn, sự cần thiết của dấu phẩy sẽ được làm rõ khi chỉ ra sự khác nhau về nghĩa của hai câu: Đêm hôm, qua cầu gãy và Đêm hôm qua, cầu gãy. Tính lợi ích của một nội dung dạy học cũng được thể hiện rõ khi chúng ta đặt ra sự đối lập giữa “có nó” và “không có nó”, ví dụ: Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta không có chữ viết? Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta không có những từ đồng nghĩa, không có câu ghép?...
Việc trình bày đầy đủ các biện pháp tạo hứng thú trên bình diện nội dung dạy học cần cả một quyển sách. Sau đây tôi chỉ  lấy một vài dẫn chứng về việc lựa chọn ngữ liệu dạy học tiếng Việt. Không có con đường nào khác để làm nảy sinh và duy trì hứng thú của học sinh với tiếng Việt và văn học ngoài cách giúp các em thấy được sự thú vị, vẻ đẹp và khả năng kì diệu của chính đối tượng học tập - tiếng Việt, văn chương. Đây cũng chính là ngữ liệu của dạy tiếng.

Từng giờ, từng phút trong giờ tiếng Việt, người giáo viên đều hướng đến hình thành và duy trì hứng thú cho học sinh. Đó có thể là một lời vào bài hấp dẫn cho giờ dạy đọc: Đây là một con chim sẻ rất nhỏ bé. Thế nhưng nhà văn Tuốc-ghê-nhép đã kính cẩn nghiêng mình thán phục trước nó, vì sao vậy? Chúng ta hãy cùng nhau đọc bài Con sẻ để trả lời câu hỏi này. Hứng thú của học sinh cũng được khơi dậy từ việc chỉ ra vẻ đẹp của một từ, cái hay của một tình tiết truyện, chẳng hạn: Tiếng hót của chim chiền chiện không phải “ríu rít”, “thánh thót” mà “ngọt ngào”, “long lanh”, “chan chứa” thì mới gây ấn tượng. Hoa sầu riêng nở “tím ngát” chứ không phải chỉ “tím ngắt” hay “ngan ngát”. Như thế thì mới có cả màu hoa, hương hoa chỉ trong một từ. Tình tiết người mẹ cho hồ nước đôi mắt của mình để tìm đường đến chỗ Thần Chết đòi trả lại con trong chuyện Người mẹ của An-đéc-xen đến nay còn lay động tâm can biết bao người...

Ngay cả những vấn đề lí thuyết ngữ pháp khô khan cũng đều có thể gây hứng thú cho HS nếu chúng ta biết lựa chọn ngữ liệu khai thác những đặc điểm thú vị của tiếng Việt, chẳng hạn đó là mối quan hệ giữa kiểu nghĩa và cấu tạo từ, giá trị gợi tả gợi cảm của lớp từ láy, quy luật chuyển nghĩa của từ nhiều nghĩa; khả năng tạo những “định danh nghệ thuật”, “đồng nghĩa kép” của hiện tượng đồng nghĩa, sự bất ngờ thú vị của hiện tượng đồng âm. Chẳng hạn, bài tập phân tích nghĩa của câu sẽ thú vị nếu GV sử dụng ngữ liệu đồng âm, đặc biệt là đồng âm cú pháp. Ví dụ: Nhiều bạn gái đang múa hát rất hay, Chúng tôi học qua loa.

Ngữ liệu tiếng Việt trở nên hấp dẫn khi thể hiện tính năng sản sinh của ngôn ngữ. Ví dụ, tiếng học, từ tay... hoàn toàn trở thành ngữ liệu hấp dẫn trong các bài tập: Tìm các từ có chung tiếng “học”, Tìm thành ngữ, tục ngữ cùng chứa từ “tay”... Vì tiếng học có mặt trong rất nhiều từ ngữ: học bạ, học bổng, học cụ, học đòi, học đường, học gạo, học giả, học hành, học hỏi, học kì, học lỏm, học phí, học sinh, học tập... từ tay xuất hiện trong 21 thành ngữ, tục ngữ.

Ngữ liệu hấp dẫn phản ánh được nét độc đáo của tiếng Việt, một ngôn ngữ đơn lập mà phương thức ngữ pháp chủ yếu là trật tự từ. Với bài tập yêu cầu HS sắp xếp các từ cho trước để tạo câu, nên chọn những từ có khả năng sắp xếp thành nhiều câu khác nhau, ví dụ nếu chọn 5 từ: sao, nó, không, đến, bảo có khả năng tạo thành trên 30 câu khác nhau.

Những kiến thức ngữ pháp nên được xem xét dưới góc độ của người sử dụng ngôn ngữ sẽ gây được hứng thú. Học sinh chưa hiểu hết được sự tế nhị trong cách xưng hô của người Việt và không phải em nào cũng biết xưng hô với bạn bè, cha mẹ, người thân một cách có văn hóa nên phát hiện này đối với các em cũng là điều thú vị…

Ví dụ: Dạy bài 7: “Chú đỗ con” tiết nói và nghe, sách Tiếng Việt lớp 2, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”.
Giờ học trở nên sinh động, hứng thú với cách gợi mở của tôi và tình huống sáng tạo của trò. Bằng sách giáo khoa, các phần mềm trình chiếu, video, đạo cụ đóng vai thể hiện nhân vật trong câu chuyện và sự dẫn dắt khéo léo, nhẹ nhàng, tôi đưa đến cho học sinh một giờ học bổ ích.

Với bài hát “Hoa lá mùa xuân”, tôi khởi động bài dạy đầy tích cực, trong sự hào hứng của học sinh. Với những câu hỏi gợi mở: “Bài hát nói về mùa gì?; Khi mùa xuân về, cây cối như thế nào?”, tôi hướng học sinh đến sự sinh sôi, nảy nở, đâm chồi nảy lộc của cây cối, vạn vật thiên nhiên khi xuân về. Câu chuyện “Chú đỗ con” đã thu hút học sinh từ cách giới thiệu của tôi.

Hoạt động 2, học sinh được khám phá nội dung câu chuyện với sự trưởng thành của chú đỗ con qua từng bức tranh. Dưới sự dẫn dắt, giao nhiệm vụ của tôi, học sinh được quan sát, đọc thầm yêu cầu của bài, đoán nội dung từng tranh. Xâu chuỗi nội dung các bức tranh, bằng giọng kể nhẹ nhàng, đầm ấm theo từng vai nhân vật trong tranh, tôi đã kể câu chuyện “Chú đỗ con” trong sự hào hứng lắng nghe của học sinh.

Hoạt động 3, học sinh được luyện tập, thực hành kể chuyện qua từng phần câu chuyện. tôi gợi ý giọng của từng nhân vật, qua thảo luận nhóm, học sinh bật lên ý tưởng. Các em được kể chuyện cá nhân, đại diện nhóm kể chuyện nối tiếp, kể lại toàn câu chuyện và kể sắm vai. Với tư duy sáng tạo, ngộ nghĩnh, nhiều em “sáng tạo” giọng của nhân vật qua câu kể vô cùng lý thú.

Tôi chia sẻ, câu chuyện “Chú đỗ con” đã mang đến cho học sinh bài học về sự trưởng thành của chú đỗ con, sự trưởng thành của vạn vật thiên nhiên. Đặc biệt, các em được vận dụng và bật lên được ý nghĩa của sự trưởng thành bản thân. Sự gần gũi từ bài học trong sách giáo khoa kết nối với cuộc sống là ý nghĩa của bài học và cuốn sách mang đến cho học sinh.
· Tổ chức trò chơi học tập
Trong thực tế dạy học, giờ học nào tổ chức trò chơi cũng đều gây được không khí học tập hào hứng, thoải mái, vui nhộn. Nghiên cứu cho thấy, trò chơi học tập có khả năng kích thích hứng thú và trí tưởng tượng của trẻ em, kích thích sự phát triển trí tuệ của các em.           

Trò chơi học tập nhất thiết phải là một bộ phận của nội dung bài học, phải là một phần cấu tạo nên bài học. Trong trò chơi, khi mọi thứ đều thật, chẳng hạn trong môn Tiếng Việt, từ vẫn là từ, câu vẫn là câu, trò vẫn là trò, thầy vẫn là thầy... trò chơi sẽ bớt phần thú vị. Trò chơi cuốn hút trẻ em hơn nếu có được sự giả định từ tên gọi, từ người tham gia, từ tình huống đến kết quả chơi. Ví dụ nhóm trò chơi: Trong vườn cổ tích đã khai thác tính giả định của trò chơi từ nguồn văn bản truyện cổ. Khi đó, trò chơi vừa minh họa sinh động kiến thức, kỹ năng tiếng Việt, vừa tạo ra được một không khí cổ tích huyền diệu, gợi lại nội dung các văn bản truyện cổ mà HS đã học ở phân môn Tập đọc hay Kể chuyện. Ví dụ, từ truyện Tấm Cám, xây dựng trò chơi Chim sẻ giúp cô Tấm dành cho các bài tập nhận diện, phân loại... Từ truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, có thể xây dựng trò chơi Dâng núi chống lụt cho những bài tập chính tả, làm giàu vốn từ...

Có thể kể vào trò chơi học tập hoạt động sắm vai. Đây là một trò chơi có rất nhiều lợi thế để dạy học Tiếng Việt. Sắm vai trong dạy học là nhận một vai giao tiếp nào đó nhằm thể hiện sinh động nội dung học tập. Hình thức học tập sắm vai nhiều khi rất vui nhờ những chi tiết hài hước, ngộ nghĩnh do những diễn viên bất đắc dĩ tạo nên. Hình thức sắm vai đặc biệt phát huy tác dụng trong các giờ tập làm văn rèn kĩ năng nói, nó giúp học sinh được thực hành giao tiếp, được quan sát trực tiếp hoạt động nói với sự kết hợp sinh động của phương tiện âm thanh và các yếu tố phi ngôn ngữ.
· Tổ chức dạy học ngoài trời
Dạy học ngoài trời giúp HS tìm hiểu rất nhiều kiến thức, kĩ năng từ cuộc sống. Dạy học ngoài trời là một hình thức tổ chức dạy học có nhiều lợi thế để phát triển năng lực giao tiếp cho HS, một năng lực cần thiết cho tất cả mọi môn học.

Dạy học ngoài trời tạo điều kiện để HS quan sát thiên nhiên, chơi các trò chơi… nhằm gây hứng thú, sự tích cực học tập cho các em. Tổ chức tiết học ngoài trời sẽ giúp HS tri giác trực tiếp đối tượng và ghi nhớ tốt, không phải tri giác gián tiếp qua các phương tiện dạy học. Các em có điều kiện gần gũi, hiểu biết về thiên nhiên, từ đó có ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống xung quanh. Hoạt động ngoài lớp còn là cơ hội để các em bộc lộ cá tính, năng khiếu, sở trường, đồng thời có tác dụng hình thành thói quen hợp tác, tương trợ, học hỏi lẫn nhau. Ngoài ra, trong môn Tiếng Việt, nhiều nội dung nói viết của tiết luyện viết đoạn văn gắn liền với môi trường địa phương, nơi HS đang sinh sống nên việc dạy học ngoài không gian lớp học lại càng quan trọng.

· Biện pháp 4: Các phương pháp dạy học và giáo dục vận dụng vào dạy học hoạt động đọc, viết, nói và nghe trong môn Tiếng Việt

· Phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy hoạt động đọc.

Phần lớn các phương pháp dạy học truyền thống và hiện hành đều được kế thừa trong dạy đọc ở môn Tiếng Việt với một tinh thầnvà định hướng mới. Đó là vận dụng linh hoạt, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh và đều tập trung hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học của HS. GV tổ chức cho HS các hoạt động đọc tích cực, bao gồm: tự đọc dưới sự hướng dẫn của GV để tương tác với tác giả và kiến tạo ý nghĩa của văn bản. Chương trình mới đặc biệt chú trọng đến việc đọc mở rộng của HS. Thực chất của điểm mới này là GV tổ chức cho HS tự đọc ở trường (đọc sách ở tủ sách dùng chung của lớp, ở thư viện của trường), tự đọc ở ngoài trường (đọc ở nhà, đọc sách ở các câu lạc bộ trong cộng đồng dân cư, trong các ngày hội sách,…). Việc đọc này được GV và cha mẹ HS khuyến khích, tạo điều kiện và hướng dẫn thông qua chỉ dẫn cho các em ghi chép những điều đọc được, chia sẻ những điều đọc được cho bạn bè, người thân,…

Dựa vào các yêu cầu của kĩ năng trong chương trình môn Tiếng Việt, có thể thấy trong dạy kĩ năng đọc, GV cần nắm được một số phương pháp, kĩ thuật dạy học ở 2 nhóm sau: 

· Phương pháp dạy kĩ thuật đọc (đọc thành tiếng)

Ở giai đoạn đọc trơn đoạn văn, văn bản, GV vẫn cần sử dụng phương pháp rèn luyện theo mẫu, phương pháp học theo nhóm, phương pháp tổ chức trò chơi đọc (đọc truyền điện, bắt thăm đọc đoạn), cuộc thi đọc từng đoạn của văn bản. Mẫu mà GV tạo ra ở giai đoạn này phải đảm bảo các yêu cầu: đọc to đủ âm lượng, phát âm đúng, ngắt nghỉ hơi đúng. GV chỉ nên cho HS đọc đồng thanh ở những yêu cầu luyện phát âm đúng các từ khó hoặc dễ lẫn khi phát âm. Với yêu cầu đọc câu dài, GV cần làm mẫu (đọc ngắt hơi, viết ra bảng phụ câu có những đánh dấu chỗ ngắt nghỉ hơi) một số câu điển hình trong đoạn, bài. Với yêu cầu đọc cả văn bản cần  cho HS đọc tiếp nối từng đoạn trước khi đọc cả văn bản.

Trong PPDH đọc hiểu trước hết GV cần nắm được những yêu cầu chung về dạy đọc hiểu một văn bản: Cho HS đọc trực tiếp văn bản, quan sát các yếu tố hình thức của văn bản: câu, chữ, tiêu đề, bố cục, chi tiết, nhân vật, sự kiện,... từ đó có ấn tượng chung về văn bản; tóm tắt được nội dung chính của văn bản.

Cho học sinh tìm kiếm, phát hiện, phân tích, suy luận ý nghĩa các thông tin, chi tiết, quan điểm, thái độ, tình cảm,... được gửi gắm trong nhân vật, sự kiện ở văn bản.

Hướng dẫn học sinh liên hệ, so sánh giữa các văn bản; kết nối văn bản với trải nghiệm của chính mình để từ đó hiểu sâu hơn giá trị của văn bản; biết vận dụng, chuyển hoá những giá trị ấy thành lối sống, cách ứng xử của cá nhân trong đời sống.

· Phương  pháp dạy đọc hiểu cho 2 kiểu loại văn bản văn học, văn bản thông tin.

Những phương pháp và kĩ thuật dạy học dùng để dạy đọc hiểu một văn bản nói chung ở cấp tiểu học gồm:

Nói lại (kể lại) chi tiết, thông tin quan trọng trong bài.

- Dùng kĩ thuật đặt câu hỏi: GV đặt câu hỏi để HS biết đặt câu hỏi vào những chi tiết, thông tin quan ttrọng trong bài.
· Phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy hoạt động viết
Để dạy kĩ thuật viết, GV chủ yếu dùng phương pháp rèn luyện theo mẫu, tổ chức cuộc thi viết. Các kĩ thuật cơ bản là:

- Kĩ thuật đặt câu hỏi. Ví dụ: với nhiệm vụ “Viết đoạn văn ngắn kể một việc tốt em đã làm” thì GV cần cho HS tự đặt câu hỏi để chọn việc tốt mình đã làm, những công việc em đã làm cụ thể, ích lợi của công việc đó: Đặt câu hỏi: Việc tốt em làm là việc gì? Em đã làm những công việc gì cụ thể ? Việc em làm mang lại ích lợi gì?

- Kĩ thuật lập sơ đồ tư duy để tìm ý cho bài viết và làm cơ sở để lập dàn ý. 
Ví dụ: Lập sơ đồ tư duy để tìm ý cho bài văn “Tả con vật nuôi trong nhà.”
· Phương pháp dạy học  và kĩ thuật dạy hoạt động nói và nghe 
GV cần tổ chức môi trường thân thiện để HS được tự tin trình bày ý kiến cá nhân trong học tập ở nhóm và lớp.

GV cần hướng dẫn HS biết xác định chủ đề và mục tiêu nói; biết cách nói rõ ràng, mạch lạc, giúp người nghe dễ nắm bắt được nội dung; biết điều chỉnh âm lượng và ngữ điệu; biết cách sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (điệu bộ, nét mặt) và phương tiện nghe nhìn (sơ đồ, biểu bảng, tranh, máy chiếu) hỗ trợ trong khi nói, trình bày.

Trong dạy nghe, GV cần tổ chức cho HS nghe hiểu trong khi nghe GV, nghe bạn thuyết trình hoặc phát biểu ý kiến.

GV hướng dẫn HS lắng nghe và biết đặt câu hỏi để hiểu nội dung nghe, biết nói theo lượt lời trong hội thoại, biết dùng phương tiện nghe nhìn (tranh ảnh,biểu bảng, máy chiếu) để hỗ trợ cho lời trình bày miệng.
· Phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy hoạt động nhận biết kiến thức trong môn Tiếng Việt

Để HS nhận biết được kiến thức tiếng Việt trong mỗi bài học, cần dùng phương pháp phân tích ngôn ngữ. Không chỉ nhằm mục đích học kiến thức vì kiến thức mà nhằm mục đích học kiến thức để hình thành và phát triển NL. Việc lựa chọn PPDH và kĩ thuật dạy học cần trải qua những việc làm cụ thể sau:

- Căn cứ vào nội dung chính và nội dung tích hợp của bài để chọn hình thức tổ chức hoạt động học của HS.
- Căn cứ vào đặc trưng của từ hoạt động đọc, viết, nói và nghe để lựa chọn các phương pháp và kĩ thuật dạy học. GV có thể chọn một số PPDH và kĩ thuật dạy học phù hợp với nội dung học và phù hợp với đặc điểm HS của lớp mình, phù hợp với điều kiện dạy học của lớp. Chẳng hạn: để dạy đọc văn bản thơ, GV nên chọn kĩ  thuật trò chơi để tổ chức cho HS chơi đọc truyền điện từng khổ thơ trong nhóm; tổ chức cuộc thi đọc thuộc lòng khổ thơ, bài thơ giữa các nhóm; dùng kĩ thuật Chúng em biết 3 để khởi động bài học; cho HS chia sẻ những điều em biết có liên quan đến bài thơ trước khi đọc bài thơ; GV có thể dùng kĩ thuật Trình bày 1 phút để nói ý nghĩa của một số hình ảnh, chi tiết tiêu biểu trong bài. Nếu dạy đọc bài văn, có thể dùng kĩ thuật Tóm tắt văn bản để HS đọc hiểu văn bản hoặc dùng kĩ thuật KWLH để tự đọc hiểu văn bản. Tương tự như chọn PPDH và kĩ thuật dạy học cho hoạt động đọc, khi dạy hoạt động viết, nói và nghe, học kiến thức tiếng Việt, GV cũng chọn PPDH và kĩ thuật dạy học vận dụng vào những nội dung đó đã được gợi ý.

· Biện pháp 5: Thực hiện đánh giá năng lực học tập của học sinh đúng theo quy định
1. Đánh giá học sinh thông qua đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và những biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

2. Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kỳ bằng điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.

3. Đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Trong quá trình theo dõi và giảng dạy các em tôi đã luôn luôn sao sát để thu thập những thông tin từ sự tiếp thu lĩnh hội và khả năng học tập của học sinh để rồi có những nhận xét công bằng nhất. Quá trình đánh giá tôi tiến hành phân chia ra theo các thời điểm rõ ràng theo quy định của Bộ và theo thông tư đánh giá mới
Ví dụ:

*  Ưu, nhược điểm của giải pháp mới:

- Ưu điểm:
+ Giải pháp dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian mà mang lại nhiều hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội.
+ Có thể áp dụng nhân rộng, áp dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học đối với các khối lớp sau khi thực hiện giảng dạy theo CTGDPT 2018.
- Nhược điểm:

Giáo viên cần nhiều thời gian để nghiên cứu tìm tòi từng đối tượng học sinh. Vì có quá nhiều công việc nếu GV không biết sắp xếp thời lượng hợp lý sẽ không mang lại hiệu quả cao.
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
VI. Kết quả thu được được sau sau khi thực hiện các biện pháp:

Sáng kiến có tính khả thi, mang lại sự sôi nổi trong mỗi tiết học. Giúp học sinh hứng thú, tự nguyện tham gia trả lời các câu hỏi, bổ sung các câu trả lời của bạn bè trong lớp, chất lượng được nâng cao. 
Kết quả khảo sát trước và sau khi thực nghiệm

Các giải pháp mà sáng kiến đưa ra có thể giúp đỡ cho giáo viên trong việc dạy học với mục đích làm tích cực hóa hoạt động của  học sinh. Khắc phục lối dạy và học gò bó, rập khuôn, không hiểu bản chất. Với cách này sẽ kích thích giáo viên và học sinh cùng chủ động khám phá tri thức theo nguồn học liệu mở, học tập không ngừng, học tập suốt đời. Cụ thể, trước khi thực nghiệm sáng kiến này vào giảng dạy tôi tiến hành khảo sát chất lượng học sinh của lớp 2A3, Trường tiểu học Tiểu học Đại Kim thu được kết quả học tập môn Tiếng Việt của các em như sau:
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM

Năm học: 2022 – 2023
	Năm học

2022 - 2023
	Tổng số học sinh
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	Tổng số HS
	Tỉ lệ %
	Tổng số học sinh
	Tỉ lệ %
	Tổng số học sinh
	Tỉ lệ %

	Đầu năm
	55
	15
	27,2%
	30
	55%
	10
	17,8%


Năm học 2022-2023, ngay từ đầu năm học, tôi tiến hành dạy thực nghiệm đối với lớp 2A3, qua nửa học kì áp dụng, tôi thu được kết quả như sau:

KẾT QUẢ CUỐI HỌC KÌ I  
Năm học: 2022 – 2023

	Năm học

2022 - 2023
	Tổng số học sinh
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	Tổng số HS
	Tỉ lệ %
	Tổng số học sinh
	Tỉ lệ %
	Tổng số học sinh
	Tỉ lệ %

	Giữa học kì I
	55
	30
	55%
	20
	36,3%
	5
	8,7%

	Cuối học kì I
	55
	43
	78,1%
	12
	21,9%
	0
	0


Căn cứ vào hai bảng trên ta thấy kết quả khảo sát đầu năm của lớp tỉ lệ HS hoàn thành và hoàn thành tốt môn học còn rất thấp, bên cạnh đó còn rất nhiều học sinh chưa hoàn thành.

Qua kết quả khảo sát cuối học kì I ta thấy tỉ lệ HS hoàn thành và hoàn thành tốt tăng lên rõ rệt và không còn học sinh chưa hoàn thành. Điều đó cho thấy sáng kiến có tính khả thi. Như vậy mục đích thực nghiệm sư phạm đã hoàn thành.
Học kì II năm học 2022- 2023, tôi tiếp tục áp dụng giải pháp đã đưa ra và thấy các em có năng lực đọc, viết tốt, nhiều em vốn từ phong phú, biết viết đoạn văn giàu hình ảnh, sinh động, ... Trong các tiết học, các em rất hứng thú, lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng, thoải mái và đạt được mục tiêu của bài học, nhiều em hoàn thành tốt bài, không khí lớp học sôi nổi.

VII. Kết luận 

Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn tìm tòi, khám phá và học hỏi bạn bè đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Đối với môn Tiếng Việt, khi thực tế tâm lý khi học sinh còn chưa hứng thú, chưa tự giác, tích cực trong học tập, khả năng và vốn từ của các em còn hạn chế thì việc chiếm lĩnh kiến thức của học sinh sẽ hạn chế rất nhiều dẫn đến chất lượng học và đem đến nhiều hệ lụy mà chúng ta không thể lường trước. Trong quá trình học tập và giảng dạy tôi thấy một điều đáng quan tâm hiện nay là cần nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Việt. Vì nếu khả năng ngôn ngữ của các em tốt thì đó là tiền đề để các em có thể học tốt các môn học khác. Đề tài đã đưa ra các giải pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất học sinh môn Tiếng Việt lớp 2, bước đầu có tính khả thi, góp phần nâng cao kết quả dạy - học môn Tiếng Việt.
VIII. KIẾN NGHỊ
Để có kết quả rèn đọc diễn cảm cho học sinh cao hơn, đáp ứng được yêu cầu mục tiêu của phân môn Tập đọc lớp 2, tôi mạnh dạn kiến nghị một số vấn đề sau:

· Đối với tổ/ nhóm chuyên môn
Cần thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn cho khối 2

· Đối với lãnh đạo nhà trường

Tổ chức thêm nhiều hoạt động ngoại khóa như: Thi đọc diễn cảm, thuyết trình văn học, thi kể chuyện, thi dẫn chương trình,... để các em có điều kiện trao đổi, học hỏi lẫn nhau và phát huy năng lực sẵn có.

· Đối với Phòng GDĐT, Sở GDĐT - Đối với Phòng giáo dục: 

Cần tiếp tục tổ chức các chuyên đề cấp về dạy Tập đọc để giáo viên có cơ hội học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.

Trên đây là những kinh nghiệm mà tôi đã áp dụng vào giảng dạy đọc - hiểu trong môn Tiếng Việt lớp 2. Tuy các giải pháp đưa ra chưa thật sự đầy đủ nhưng bước đầu đã có hiệu quả thiết thực trong dạy học phân môn tập đọc nói riêng và dạy học Tiếng Việt nói chung của lớp tôi. Rất mong bạn giám khảo, ban giám hiệu góp ý để những nội dung mà tôi đã trình bày được đầy đủ hơn. 
Trên đây là SKKN về “Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất học sinh môn Tiếng Việt lớp 2”  tôi đã áp dụng vào thực tế và có hiệu quả tốt. Tôi mạnh dạn đưa ra và rất mong nhận được sự góp ý bổ sung của cấp trên, của bạn bè đồng nghiệp để bản thân tôi hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình góp phần nhỏ bé đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển. 
Tôi xin chân thành cảm ơn!
	
	Đại Kim, ngày 30 tháng 3 năm 2023

	TM NHÀ TRƯỜNG
	Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm do mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
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